
STT SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH

1
Đu dây lau kính mặt ngoài tòa 

nhà cao tầng
8.000 – 20.000 m²

2 Lau kính mặt trong tòa nhà 5.000 – 12.000 m²

3 Giặt thảm 5.000 – 18.000 m2

4 Giặt ghế sofa 500.000 – 1.200.000
1 bộ ( 1 ghế dài, 2 

ghế nhỏ )

5 Vệ sinh nhà xưởng 7.000 – 18.000 m²

6 Tẩy sàn, đánh bóng sàn 30.000 – 80.000 m²

7 Tổng vệ sinh sau xây dựng 12.000 – 30.000 m²

8
Đánh bóng các loại sàn đá, bê 

tông
80.000 – 220.000 m²

9 Mài và phủ bóng sàn các loại 220.000 – 320.000 m²

10
Thi công sơn epoxy chống 

thấm
120.000 -- 250.000 m²

11
Bảo trì, bảo dưỡng công trình 

định kỳ
Tùy công trình Dự toán cụ thể

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP


